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Văn học dân gian từ xưa đến nay vẫn được xem là một hình thức của nghệ thuật biểu diễn không chuyên. Bất kì tác phẩm nào muốn trở thành tác phẩm văn học dân gian đều phải đạt được sự thống nhất biện chứng giữa hai mặt cá nhân và tập thể. Sự thống nhất ấy biểu hiện thành hai tính chất truyền thống và ứng tác trong quá trình sáng tạo văn học dân gian. Vì vậy, nói đến mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể không phải chỉ là nói sự sáng tạo của cá nhân có vai trò như thế nào mà còn nói sự sáng tạo của cá nhân ấy đã được thể hiện như thế nào trong quá trình sáng tạo tập thể. Chính ở khía cạnh này của vấn đề, tính tập thể của văn học dân gian không phải chỉ biểu lộ ra như là một đặc điểm của phương thức sáng tạo mà còn như là một phạm trù thẩm mĩ.


Để tìm hiểu vấn đề trước tiên ta cần xem xét một số khái niệm. Ứng tác là một hình thức đặc biệt trong sáng tạo nghệ thuật. Tác phẩm hình thành bằng con đường ứng tác là một tác phẩm được xây dựng chớp nhoáng và không có sự chuẩn bị từ trước. Ứng tác là một hình thức sáng tạo của cả nghệ thuật cá nhân thành văn lẫn nghệ thuật tập thể-dân gian, nhưng trong nghệ thuật tập thể, nó là hình thức phổ biến, thậm chí là hình thức chủ yếu, vì cơ sở của nó nằm ngay trong những đặc điểm quan trọng nhất của loại hình nghệ thuật này.


Nói đến truyền thống trước hết là nói đến những thủ pháp nghệ thuật truyền thống, những thể thức, lề lối sinh hoạt văn học dân gian truyền thống. Về mặt lịch sử, truyền thống trong văn học dân gian tuy bền vững song không phải là một cái gì bất biến mà trái lại luôn thay đổi theo những chuyển hoá trong đời sống tư tưởng và tình cảm, trong lí tưởng thẫm mĩ và sở thích thẫm mĩ của nhân dân. Về mặt xã hội, truyền thống trong văn học dân gian không đơn nhất mà có nhiều dạng tồn tại khác nhau: có truyền thống toàn dân và có truyền thống địa phương. Có những truyền thống được lưu truyền rrộng rãi toàn dân, có những truyền thống là đặc sản của từng vùng... do đó, văn học dân gian của mỗi dân tộc trong thực tế đều tồn tại thông qua sự tồn tại và ảnh hưởng qua lại của những vùng văn học dân gian khác nhau trong dân tộc đó.


Việc tìm hiểu các khái niệm trên rõ ràng đã mở đường cho sự lí giải mối quan hệ biện chứng giữa truyền thống và ứng tác trong quá trình sáng tạo văn học dân gian. Ở đây, ta đã có chiếc chìa khoá là việc phát hiện ra những quy luật tâm lí của sáng tác tập thể. Sự phân biệt về bản chất giữa sáng tác cá nhân trong văn học thành văn và sáng tác tập thể trong văn học dân gian không phải là ở chỗ tác phẩm này là kết quả của sự sáng tạo cá nhân, còn tác phẩm kia là kết quả của sự sáng tạo tập thể  mà là ở chỗ sự sáng tạo của cá nhân trong văn học thành văn tuân theo những quy luật tâm lí sáng tác cá nhân, còn sự sáng tạo của cá nhân trong văn học dân gian lại tuân theo những quy luật tâm lí sáng tạo tập thể. Tâm lí tập thể là một bộ phận của tâm lí xã hội. Cơ sở của nó là tính tập thể của những hoạt động sản xuất, hoạt động xã hội của con người trong những giai đoạn phát triển khác của lịch sử nhân loại. Thực ra, từ khi xã hội có giai cấp xuất hiện, nếu như sự phát triển của nghệ thuật diễn ra theo quá trình phân hoá thành hai hình thức đặc trưng là nghệ thuật chuyên nghiệp và nghệ thuật không chuyên thì đó chính là sự phân hoá của nghệ thuật thành hai loại hình nghệ thuật cá nhân và nghệ thuật tập thể. Sự phát triển của nghệ thuật chuyên nghiệp tiêu biểu cho những quy luật của tâm lí sáng tác cá nhân, còn sự phát triển của nghệ thuật dân gian không chuyên tiêu biểu cho những quy luật của tâm lí sáng tác tập thể. Sáng tác tập thể và sáng tác cá nhân đều là những hoạt động tinh thần mang tính chất xã hội khách quan, phản ánh, quan điểm, lí tưởng, sở thích thẩm mĩ của những giai cấp xã hội nhất định. Song trong sáng tác cá nhân tất cả đều được nhận thức thông qua lăng kính cá nhân của nhà văn, việc phản ánh thực tại diễn ra trong ý thức cá nhân của nhà văn với những hình thức do chính nhà văn lựa chọn và sáng tạo. Trong sáng tác cá nhân, cái chung được nhận thức không phải chỉ thông qua cái riêng mà còn thông qua cái độc đáo, ý nghĩa xã hội của tác phẩm văn học thành văn sẽ mất một phần lớn nếu thiếu đi sự độc đáo. Tác phẩm của các nghệ sĩ tài năng khi trở thành tài sản chung của xã hội vẫn không mất đi những đặc trưng tiêu biểu của sự sáng tạo cá nhân, đó chính là dấu hiệu về sự phong phú, đa dạng của một nền văn học thành văn. Những đặc điểm tiêu biểu trên của sáng tác cá nhân sẽ mất đi phần lớn ý nghĩa trong sáng tác tập thể. Trong sáng tác tập thể, ý thức xã hội, tư tưởng và tình cảm của một tập thể xã hội được thể hiện trực tiếp thông qua những cảm xúc tập thể nảy sinh trong những khoảnh khắc của đời sống. Động cơ tâm lí trong sáng tác tập thể hướng sự nỗ lực sáng tạo của cá nhân vào việc tìm cách hoà lẫn tâm trạng cá nhân của mình vào tâm trạng tập thể và tìm cách biểu hiện tâm trạng ấy bằng những phương tiện nghệ thuật được tập thể tiếp thu một cách nhanh chóng, dễ dàng. Quy luật tâm lí sáng tạo tập thể thể hiện ra ở chỗ cái riêng được nhận thức qua cái chung, hơn nữa cái riêng ở đây không trở thành cái độc đáo. Từ đó có thể lí giải sức mạnh của truyền thống trong văn học dân gian bằng hai nguyên nhân sau đây: một là văn học dân gian vốn gắn liền với hoạt động thực tiễn của nhân dân lao động, do đó sinh hoạt văn học dân gian thường mang tính chất là một tập quán của một tập thể xã hội, nó có sức mạnh giống như sức mạnh của tập quán. Hai là trong ý thức của nhân dân, văn học dân gian được xem như là tài sản chung của tập thể, đối với việc sáng tạo, bảo tồn và lưu truyền văn học dân gian, nói chung nhân dân không có ý thức về bản quyền tác giả, do đó những truyền thống văn học dân gian của một tập thể có ý nghĩa như là những mẫu mực mà tất cả những cá nhân hợp thành tập thể đó có quyền , và hơn nữa, bắt buộc phải noi theo. 


Tóm lại, sự tồn tại và phát triển của văn học dân gian cho thấy sức mạnh cố hữu cũng như sự phát triển liên tục của truyền thống trong loại hình nghệ thuật này. Sự sáng tạo của cá nhân trong văn học dân gian vừa bị sức mạnh cố hữu của truyền thống chi phối vừa là nhân tố cụ thể thúc đẩy sự phát triển của truyền thống. Bất kì một sáng tạo nào của cá nhân nếu đáp ứng được nhu cầu và sở thích thẫm mĩ của tập thể, được tập thể tiếp thu cũng đều có khả năng trở thành một nhân tố mới của truyền thống. Đến lượt nó, nhân tố mới này khi đã thành truyền thống tập thể lại có tác dụng như là một mẫu mực, một khuôn thước cho việc diễn xướng và sáng tác tác phẩm văn học dân gian. Trong văn học dân gian, sáng tạo của cá nhân không trở thành của riêng cá nhân đó, cho nên hiện tượng mô phỏng, rập khuôn, trong văn học dân gian là phổ biến và không bị coi là một hành vi vi phạm quyền tác giả trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Nếu như ở văn học thành văn, đây không phải là một hiện tượng tích cực thì đối với văn học dân gian, đây là biểu hiện của sự công nhận và công hữu hoá của tập thể đối với sự sáng tạo của cá nhân. Một mặt, “tập thể hoá” là con đường sống văn học dân gian. Mặt khác, hành động mô phỏng, bắt chước, ấy không nhằm mục đích bộc lộ cá tính mà nhằm bộc lộ “tâm hồn tập thể” trong sự nhận thức nghệ thuật về cuộc sống. Nếu như trong văn học thành văn, hành động đó thường chỉ tạo nên những sản phẩm vô giá trị, thì trong văn học dân gian, những sáng tác này lại cần được xem là những dị bản, chúng không có giá trị độc lập, khác nhau, mà là những biểu hiện khác nhau của cùng một giá trị nghệ thuật cần được chú ý tới như là một chứng cớ về tính tập thể.


Cho đến nay, chúng ta còn chưa có được những tài liệu đáng tin cậy để có thể hình dung một cách cụ thể về quá trình những ứng tác cá nhân trở thành những truyền thống văn học dân gian. Trong quá trình đó vai trò của ứng tác cá nhân có thể là hết sức quan trọng vì ứng tác cá nhân bao giờ cũng là điều kiện cho sự hình thành và phát triển của truyền thống. Nhưng khi truyền thống đã hình thành thì trong mối quan hệ giữa ứng tác và truyền thống, truyền thống tập thể lại là một điều kiện của úng tác cá nhân: truyền thống giúp cho ứng tác được dễ dàng đồng thời quy định cả những khuôn mẫu cho sự ứng tác đó. Trong khuôn khổ bài viết, ta chưa có điều kiện để khảo sát một cách tưòng minh, dễ hiểu vấn đề tuy nhiên việc tìm hiểu nó là cần thiết bởi sự thống nhất giữa ứng tác cá nhân với truyền thống là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến nhiều đặc tính của văn học dân gian./.

